	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
ĐOÀN GIÁM SÁT
	Phụ lục 1



THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC DÂN SỰ SƠ THẨM, PHÚC THẨM 
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TAND TỈNH
 (Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)
I. XÉT XỬ SƠ THẨM:

	NĂM
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT

	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
	Số vụ án Tòa tổ chức hòa giải thành công

	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Công nhận thỏa thuận của các đương sự
	Xét xử hoặc đã giải quyết
	Tổng số
	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	

	
	
	
	
	Rút đơn
	Hòa giải
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	
	
	
	

	2016-2018
	210
	210
	174
	8
	0
	13
	153
	36
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	23



II. XÉT XỬ PHÚC THẨM:
	NĂM

	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬNXỬ LÝ
	THỤ LÝ

	SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT

	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI

	Số vụ án Tòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm


	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Xét xử hoặc giải quyết
	Tổng cộng


	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số

	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan

	Nguyên nhân khách quan

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2

	Nguyên nhân

	
	
	

	
	
	
	
	Rút KC, kháng nghị
	Lý do khác
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	2016-2018
	165
	165
	150
	25
	6
	17
	0
	121
	15
	2
	0
	0
	0
	0
	0



35

15
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THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM, PHÚC THẨM 
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TAND TỈNH
 (Số liệu từ 01/12/2015 đến 31/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12 /7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)
I. XÉT XỬ SƠ THẨM:
	NĂM


	LOẠI VỤ ÁN
(Các khiếu kiện)
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ ÁN ĐÃ GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ

	SỐ VỤ ÁN CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

	
	
	
	
	
Đình chỉ

	Xét xử
	Tổng số
	Quá hạn luật định
	Tạm đình chỉ
	

	
	
	
	
	Đình chỉ thông qua đối thoại
	Đình chỉ khác
	Tổng số
	Bác yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện
	Khác
	Tổng số
	Kiến nghị với cơ quan Nhà nước, người đứng đầu cơ quan Nhà nước xem xét trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước
	Cộng
	Số vụ án có đối thoại
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	Tổng số
	
Trong đó

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	Chánh án TAND kiến nghị CQ NN xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ VBQPPL do có dấu hiệu trái PL
	

	2016-2018 
	Khiếu kiện Quyết định HC

	17
	14
	5
	2
	7
	6
	0
	0
	0
	6
	0
	13
	13
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0



II. XÉT XỬ PHÚC THẨM:
	NĂM

	LOẠI VỤ ÁN
(Các khiếu kiện)

	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ

	SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT
	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	[bookmark: _GoBack]Số vụ án Tòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm


	
	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Xét xử hoặc giải quyết
	Tổng cộng


	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số

	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan

	Nguyên nhân khách quan

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2

	Nguyên nhân

	
	
	

	
	
	
	
	
	Rút kháng cáo, kháng nghị
	Lý do khác
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	2016-2018
	Khiếu kiện Quyết định HC

	16
	16
	15
	0
	1
	14
	0
	14
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
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TỔNG HỢP THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN VÀ VIỆC DÂN SỰ 
CỦA TAND HAI CẤP
 (Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)
I. XÉT XỬ SƠ THẨM:
	NĂM
	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT

	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
	Số vụ án Tòa tổ chức hòa giải thành công

	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Công nhận thỏa thuận của các đương sự
	Xét xử hoặc đã giải quyết
	Tổng số
	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	
	

	
	
	
	
	Rút đơn
	Hòa giải
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	
	
	
	

	2016-2018
	5108
	4564
	4503
	390
	80
	3220
	813
	61
	40
	0
	0
	0
	0
	24
	3692



II. XÉT XỬ PHÚC THẨM:

	NĂM

	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ

	SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT
	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm


	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Xét xử hoặc giải quyết
	Tổng cộng


	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số

	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan

	Nguyên nhân khách quan

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2

	Nguyên nhân
	
	
	

	
	
	
	
	Rút kc, kháng nghị
	Lý do khác
	Kháng cáo 
	Kháng nghị 
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	2016-2018
	165
	165
	150
	25
	6
	17
	0
	121
	15
	2
	0
	0
	0
	0
	0
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TỔNG HỢP THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TAND HAI CẤP 
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)
	I. XÉT XỬ SƠ THẨM:
	NĂM


	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ
	
SỐ VỤ ÁN ĐÃ GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ

	SỐ VỤ ÁN CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

	
	
	
	
Đình chỉ

	Xét xử
	Tổng số
	Quá hạn luật định
	Tạm đình chỉ
	

	
	
	
	Đình chỉ thông qua đối thoại
	Đình chỉ khác
	Tổng số
	Bác yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện
	Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện
	Khác
	Tổng số
	Kiến nghị với CQNN, người đứng đầu CQNN xem xét trách nhiệm của CQNN, người có thẩm quyền của CQNN
	Cộng
	Số vụ án có đối thoại
	Nguyên nhân chủ quan
	Nguyên nhân khách quan
	Tổng số
	
Trong đó

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2
	Nguyên nhân
	CATAND kiến nghị CQ NN xem xét, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ VBQPPL do có dấu hiệu trái PL
	

	2016-2018
	41
	37
	9
	2
	11
	23
	2
	0
	0
	25
	0
	36
	36
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0


II. XÉT XỬ PHÚC THẨM:

	NĂM

	TỔNG SỐ ĐƠN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
	THỤ LÝ

	SỐ VỤ VIỆC ĐÃ GIẢI QUYẾT
	SỐ VỤ VIỆC CÒN LẠI
	Số vụ án Tòa tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm


	
	
	
	Tổng số
	Đình chỉ
	Xét xử hoặc giải quyết
	Tổng cộng


	Tạm đình chỉ
	Quá hạn luật định
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số

	Trong đó
	Nguyên nhân chủ quan

	Nguyên nhân khách quan

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tạm đình chỉ lần 2

	Nguyên nhân

	
	
	

	
	
	
	
	Rút kháng cáo, kháng nghị
	Lý do khác
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	2016-2018
	16
	16
	15
	0
	1
	14
	0
	14
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
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THỐNG KÊ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ HÀNH CHÍNH XÉT XỬ SƠ THẨM, PHÚC THẨM
CÓ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA ĐƯƠNG SỰ THAM GIA
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)
I. VỤ ÁN DÂN SỰ:
	CẤP XÉT XỬ
	NĂM
	LOẠI ÁN
	Viện kiểm sát tham gia
	Có người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự

	
	
	
	
	Luật sư
	Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khác

	
Cấp huyện
	
2016-2018

	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
2. Hôn nhân và gia đình:
3. Kinh doanh, thương mại:
4. Lao động:
	428
	60
	17

	
Cấp tỉnh
	2016-2018

	1. Dân sự: (Các tranh chấp dân sự):
2. Hôn nhân và gia đình:
3. Kinh doanh, thương mại:
4. Lao động:
	373
	42
	77

	TỔNG 
	
	801
	102
	94



II. VỤ ÁN HÀNH CHÍNH:

	
CẤP XÉT XỬ
	NĂM
	LOẠI ÁN
	Viện kiểm sát tham gia
	Có người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự

	
	
	
	
	Luật sư
	Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khác

	Cấp huyện
	2016 -2018 
	Hành chính
	7
	5
	1

	
Cấp tỉnh 
	2016 -2018

	
	29
	6
	7

	TỔNG 
	
	36
	11
	8
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THỐNG KÊ VỤ ÁN DÂN SỰ CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ; ÁN BỊ HỦY, SỬA
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)


	CẤP
XÉT XỬ
	NĂM
	VỤ ÁN CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ
	VỤ ÁN HỦY, SỬA

	
	
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm
	Sửa một phần bản án, quyết định sơ thẩm
	Sửa toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm
	Hủy một phần bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm
	Hủy toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm
	Hủy bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
	Đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm
Đ312
	Số vụ việc VKSND có kháng nghị nhưng không được chấp nhận
	Số vụ việc VKSND rút kháng nghị nhưng đương sự không rút kháng cáo

	Cấp huyện
	2016 - 2018

	138
	20
	85
	28
	0
	5
	14
	4
	20
	0
	1

	Cấp tỉnh
	2016 -2018

	5
	
1

	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0

	TỔNG CHUNG TOÀN TỈNH
	143
	21
	87
	28
	0
	5
	18
	4
	20
	0
	1
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THỐNG KÊ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ; ÁN BỊ HỦY, SỬA
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)
 
	CẤP
XÉT XỬ
	NĂM
	VỤ ÁN CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ
	VỤ ÁN HỦY, SỬA

	
	
	Kháng cáo
	Kháng nghị
	Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm
	Sửa một phần bản án, quyết định sơ thẩm
	Sửa toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm
	Hủy một phần bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm
	Hủy toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm
	Hủy bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
	Đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm
Đ312
	Kiến nghị của Tòa án
	Số vụ việc VKSND có kháng nghị nhưng không được chấp nhận
	Số vụ việc VKSND rút kháng nghị nhưng đương sự không rút kháng cáo

	Cấp huyện
	2016 -
2018 

	18
	0
	16
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	Cấp tỉnh
	2016 -
2018
	5
	0
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TỔNG CHUNG TOÀN TỈNH
	23
	0
	20
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0



(Ghi chú: 01 vụ của Tòa án cấp huyện chưa có kết quả phúc thẩm do Tòa án tỉnh đang tạm đình chỉ)
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)


	NĂM
	TỔNG
	TIẾP NHẬN
	PHÂN LOẠI, 

	KẾT QUẢ XỬ LÝ
	GHI CHÚ

	
	
	Trực tiếp
	Do cơ quan khác chuyển
	Khiếu nại
	Tố cáo
	Khác
	Số đơn thư đơn vị đã giải quyết
	Chuyển cơ quan có thẩm quyền
	Lưu đơn
	

	
I. CẤP HUYỆN:

	2016-2018
	
TỔNG HUYỆN


	24
	502
	524
	1
	1
	517
	3
	6
	

	II. CẤP TỈNH:


	
	TỔNG CỦA TỈNH:
	42
	26
	57
	09
	2
	19
	28
	21
	

	TỔNG CỦA TỈNH VÀ HUYỆN:
	66
	528
	581
	10
	3
	538
	31
	27
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SỐ LIỆU CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, DÂN SỰ ĐANG TẠM ĐÌNH CHỈ
 (Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)

	CẤP
 XÉT XỬ
	THỨ TỰ
	TÊN VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN
	THỜI GIAN RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ
	LÝ DO

	
	
	Án Hành chính
	Án Dân sự
	
	

	
	1
	
	“Tranh chấp đất đai” giữa ông Nguyễn Văn Quế và bà Nguyễn Thị Cháu (TP Hà Tĩnh)
	02/03/2018
	Chưa có hướng dẫn pháp luật về việc tham gia tố tụng của dòng họ

	
	2
	
	Vụ án ly hôn giữa anh Nguyễn Mậu Mạnh và chị Nguyễn Thị Hà
	12/7/2018
	Chờ kết quả giải quyết vụ án khác

	
	3
	
	“Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa ông Nguyễn Viết Hợi và bà Thiều Thị Thân (Nghi Xuân)
	20/12/2018
	Nguyên đơn chết chưa có người thừa kế quyền và nghĩa vụ

	
	4
	
	“Tranh chấp đất đai”  giữa Lê Thị Hương và Phan Trọng Tuyến (Cẩm Xuyên)
	14/3/2017
	Chờ kết quả cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức

	
	5
	
	“Tranh chấp đất thừa kế” giữa ông Đặng Quốc Dụ và ông Đặng Quốc Thụ (Cẩm Xuyên)
	25/9/2017
	Đang chờ kết quả ủy thác

	
	6
	
	“Tranh chấp đất thừa kế” giữa ông Lê Ngọc Lượng và ông Lê Ngọc Nghị (Cẩm Xuyên)
	19/12/2017
	Chờ kết quả trả lời của UBND xã

	
	7
	
	“Tranh chấp đất rừng” giữa bà Nguyễn Thị Dịu và ông Trần Văn Diện (Cẩm Xuyên)
	11/01/2019
	Nguyên đơn có đơn xin tạm đình chỉ

	
	8
	
	“Tranh chấp đất đai” giữa Trần Viết Tiến và Nguyễn Văn Sửu (Cẩm Xuyên)
	16/01/2019
	Chờ kết quả trả lời của UBND huyện

	
	9
	
	“Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa ông Trương Công Nhặn và ông Trần Văn Anh (TX Kỳ Anh)
	29/8/2017
	Chờ kết quả cung cấp tài liệu, chứng cứ của Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND TX Kỳ Anh và UBND phường Kỳ Trinh về việc xác định vị trí thửa đất đang tranh chấp

	
	10
	
	Vụ án ly hôn giữa chị Lê Thị Niêm và anh Hoàng Văn Bình (TX Kỳ Anh)
	21/12/2018
	Chờ văn bản trả lời của UBND thị xã Kỳ Anh về các thửa đất tranh chấp giữa vợ chồng và bố mẹ chồng

	
	11
	
	“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa bà Nguyễn Thị Hà và bà Trần Thị Hà (Huyện Kỳ Anh)
	20/2/2019
	Chờ kết quả điều tra của Công an huyện Kỳ Anh

	CẤP TỈNH
	1
	
	“Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa ông Bùi Xuân Vinh và  Mai Tùng Đăng 
	11/7/2016
	Chờ kết quả trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Hương Khê và UBND tỉnh

	
	2
	
	“Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa ông Phan Như Quý và ông Đoàn Ngọc Anh 
	16/01/2017
	Chờ kết quả trả lời của UBND tỉnhvề tính pháp lý của 02 Quyết định do UBND tỉnh ban hành

	
	3
	
	Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam và ông Trần Bá Công 
	13/9/2017
	Do Tòa án nhân dân tối cao rút hồ sơ

	
	4
	
	“Tranh chấp chia di sản thừa kế” giữa ông Thiều Văn Chung và ông Đỗ Quang Vinh 
	25/01/2019
	Đang chờ kết quả ủy thác tư pháp và chờ UBND phường Bắc Hà cung cấp tài liệu

	
	5
	Kiện quyết định hành chính giữa bà Lê Thị Thập và UBND h Thạch Hà, Chủ tịch UBND tỉnh
	
	22/8/2016
	Đang chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao

	
	6
	Kiện hành vi hành chính giữa ông Trương Hữu Á và UBND h Lộc Hà
	
	26/9/2016
	Chờ kết quả trả lời của cơ quan khác.

	TỔNG TỈNH+HUYỆN
	17
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SỐ LIỆU CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, DÂN SỰ TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI
ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)

	
TT

	TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN
	THỜI GIAN THỤ LÝ
	KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐẾN NAY
	NGUYÊN NHÂN TỒN ĐỌNG

	CẤP HUYỆN

	01
	“Tranh chấp đất đai” giữa ông Nguyễn Văn Quế và bà Nguyễn Thị Cháu trả lại diện tích đất (TP Hà Tĩnh)
	20/4/2017
	Đang tạm đình chỉ 
	Chưa có hướng dẫn pháp luật về việc tham gia tố tụng của dòng họ

	
02
	“Tranh chấp đất thừa kế” giữa ông Đặng Quốc Dụ và ông Đặng Quốc Thụ (Cẩm Xuyên)
	20/3/2017
	Đang tạm đình chỉ
	Chờ kết quả ủy thác

	03
	“Tranh chấp đất thừa kế” giữa ông Lê Ngọc Lượng và ông Lê Ngọc Nghị (Cẩm Xuyên)
	19/6/2017
	Đang tạm đình chỉ
	Chờ kết quả trả lời của UBND xã

	04
	“Tranh chấp đất đai” giữa ông Trần Viết Tiến và ông Nguyễn Văn Sửu (Cẩm Xuyên)
	20/7/2018
	Đang tạm đình chỉ
	Chờ UBND huyện Cẩm Xuyên cung cấp hồ sơ cấp GCN sử dụng đất 

	TÒA ÁN TỈNH

	
01

	“Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa ông Phan Như Quý và ông Đoàn Ngọc Anh
	01/02/2016
	Đang tạm đình chỉ
	Chờ kết quả trả lời của UBND tỉnh về tính pháp lý của 02 Quyết định do UBND tỉnh ban hành

	
02

	“Yêu cầu tuyên bố phá sản” của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đối với Công ty cổ phần Nông lâm sản Hà Tĩnh
	10/11/2014
	Đang thu thập tài liệu, chứng cứ, làm việc với các bên
	Giám đốc Công ty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh và Chủ tịch QĐQT đã đi khỏi địa phương, không có địa chỉ rõ ràng, cụ thể nên Tòa án đã triệu tập nhiều lần nhưng vẫn vắng mặt không có lý do. Ngày 06/6/2019, TAND ban hành văn bản gửi Quỹ ĐTPT về việc thuê Quản tài viên trong quá trình giải quyết vụ án phá sản. Ngày 07/6/2019, Quỹ Đầu tư phát triển có công văn xin gia hạn thời gian thuê Quản tài viên.

	TỔNG
	06
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DANH SÁCH 
VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP, KÉO DÀI 
(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)

	TT
	Đơn vị
	Số, ngày, tháng, năm bản án
	Người phải thi hành án, địa chỉ
và nghĩa vụ thi hành
	
Phân tích cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành


	1

	


Chi cục THADS huyện
Hương Khê
	Số 36/DSST ngày 14/12/2018 của TAND huyện Hương Khê
	Buộc Công ty TNHH Hoàng Trường Lâm (do ông Nguyễn Quốc Huỳnh làm Giám đốc) ở thị trấn Hương Khê phải trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Hương Khê số tiền nợ gốc: 1.600.000.000đ 
	Số tiền phải thi hành lớn. Hiện nay đã tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

	2
	
	Số 03/DSST ngày 03/5/2017 của TAND huyện Hương Khê
Số 67/QĐ-CCTHA ngày 06/12/2017
	Ông Nguyễn Văn Phương, xã Hương Xuân, Hương Khê phải trả lại diện tích 1.925 m2  đất vườn cho bà Lê Thị Khuyên
	Đương sự chống đối quyết liệt 

	3
	
	Số 33/DSPT ngày 13/9/2016 của TAND tỉnh Hà Tĩnh
Số 181/QĐ-CCTHA ngày 13/4/2018
	Buộc bà Nguyễn Thị Thanh và anh Hà Huy Đức chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất và di dời toàn bộ tài sản có trên diện tích đất của ông Bùi Đình Dương và bà Trần Thị Sen theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL143988, cấp ngày 25/11/2008 tại xóm 2, xã Phú Phong
	Đương sự chống đối quyết liệt 

	4
	
	Số 06/2006/DSST ngày 25/7/2006 của TAND huyện Hương Khê
	Buộc ông Phân Quốc Hoàn phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên ô đất số 272 tại thôn 11 xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, giao lại đất vườn cho ông Trần Quốc Ngọc
	- Việc cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ công trình rất khó khăn trong việc thuê nhân công lao động và việc di dời bảo quản tài sản tháo dỡ; trong khi gia đình ông Hoàn không có nơi nào khác để di dời
- Nội bộ gia đình ông Hoàn, ông Ngọc mâu thuẫn gay gắt đang còn tiềm ẩn, vì vậy nếu tiến hành cưỡng chế thì có thể tiếp tục phát sinh phạm pháp hình sự giữa các thành viên trong các gia đình

	5
	

Chi cục THADS huyện Nghi Xuân
	Số 15-DSPT ngày 06/5/2016 và Bản án sơ thẩm số 01/DSST ngày 07/1/2016 của TAND huyện Nghi Xuân
	Buộc ông Nguyễn Khởi và bà Trần Thị Tám ( thôn 11, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) phải tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình, cây cối và các vật dụng khác để trả lại cho ông Tống Quốc An và bà Trần Thị Kiểu, địa chỉ: Khối 11, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diện tích 913,2m2 gia đình ông Khởi đã lấn chiếm, có tứ cận phía Bắc giáp đường ra biển dài 33,5m, phía Nam có chiều dài 32,5m, phía Đông dài 34,5m, phía Tây dài 23m.
	Đương sự chống đối quyết liệt. Đơn vị đã họp BCĐ THA giao cho phòng Tài nguyên môi trường và phòng Thanh tra huyện kiểm tra lại việc cấp đất trước đây.

	6
	
	Số 18/2010/LHPT ngày 06/10/2010 của TAND tỉnh Hà Tĩnh
	Tạm giao cho ông Phạm Văn Nữu được quyền sử dụng 150m2 đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tứ cận như sau: phía bắc giáp đất bà Quyền dài 23,340 m; phía đông giáp đường An Viên dài 7m; phía nam giáp hộ ông Phương và ông Lộc dài 20,944m; phía tây giáp phần đất còn lại tạm giao cho bà Quyền dài 10,15m. Đất tọa lạc tại: khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
	- Bản án có sự sai sót về số liệu, sau 05 lần đính chính nhưng vẫn chưa đúng với hình thù, thực địa thửa đất để tạm giao cho ông Phạm Văn Nữu.
- Thửa đất Toà án tạm giao cho ông Nữu năm liền kề với thửa đất bà Quyền đang ở, vì vậy, gia đình bà Đặng Thi Quyền chống đối quyết liệt. Hiện nay gia đình bà Quyền đã xây nhà trên phần đất mà Toà án tuyên tạm giao cho ông Nữu.

	7
	Chi cục THADS huyện Hương Sơn
	QĐTHA theo đơn số 139-14/5/2014
	Buộc Xí nghiệp Chè Tây Sơn và ông Hoàn trả lại cho ông Nguyễn Kim Hưng diện tích 1.800m2 và ông Hoàn phải trả lại 161 m2 tại xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Buộc gia đình ông Hoàn phải trả lại cho gia đình ông Hưng diện tích 8.802,5 m2 đất. Xí nghiệp Chè Tây Sơn và hộ gia đình ông Trần Quốc Hoàn phải tháo dỡ các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình trên phần đất để trả lại đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Kim Hưng. 
	Khi tổ chức cưỡng chế có sự chống đối quyết liệt của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy, việc cưỡng chế phải tạm dừng.

	8
	Chi cục THADS TX Hồng Lĩnh
	Số 01/2015/KDTM-QĐ ngày 14/11/2015 của TAND tx. Hồng Lĩnh
	Buộc công ty CP vận tải và Thương mại Đức Huy phải trả nợ cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương số tiền 843.811.000 đồng
	Đương sự thường xuyên vắng mặt tại địa phương, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo và có sự chống đối quyết liệt 

	9
	Chi cục THADS huyện Đức Thọ
	Số 04/DSPT ngày 25/9/2017

	Buộc ông Võ Khắc Kiên, địa chỉ: Thôn Bình Định, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh phải di dời, tháo dỡ các tài sản, vật, công trình kiến trúc, cây cối nằm trên diện tích đất 155m2 và trả lại 155m2 đất tại thôn Bình Định, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho ông Võ Khắc Trí
	


Đương sự và người thân chống đối quyết liệt
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	DANH SÁCH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TÒA ÁN TUYÊN KHÔNG RÕ, CÓ SAI SÓT, KHÓ THI HÀNH 

	
	
	(Kèm theo báo cáo số 414/BC-ĐGS ngày 12/7/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TT
	Số bản, quyết 
định của Tòa án
	Ngày, tháng năm
của bản án, quyết định
	Số quyết định
thi hành án
	Ngày, tháng năm của 
quyết định thi hành án
	Nội dung tuyên không rõ,
 khó thi hành
	Tiền, tài sản
	Xử lý của cơ
 quan THA
	Xử lý của 
Tòa án

	
	
	
	
	
	
	tài sản và
 nghĩa vụ khác
	Tiền (nghĩa vụ là tiền và giá trị tài 
sản được quy ra tiền). ĐVT: 1.000 đồng
	Đã có văn bản yêu
 cầu giải thích, đính chính
	Văn bản trả lời đáp 
ứng được yêu cầu của CQTHA

	CHI CỤC THADS HUYỆN NGHI XUÂN

	1

	03/2017/HCPT TAND tỉnh 
	27/9/2017 
	Số 34/QĐ- CTHADS
	
06/11/2017
	Bản án Toà án ND tỉnh Hà Tĩnh chưa xem xét phần án phí hành chính sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 349 Luật tố tụng hành chính 2015. 
	 
	400
	Công văn số 11 ngày 17/10/ 2017 
 
 
	Công văn số
 01 ngày 24/10/2017 TAND tỉnh 

	2
	
15/DSPT  TAND tỉnh 
	ngày 06/05/
2016
	77
	04/1/2017
	Đề nghị Tòa giải thích cụm từ “tháo dỡ, di dời” trong quyết định bản án bằng những câu chữ khác phù hợp với thực tế các tài sản
	913,2 m đất
	1
	Công văn số 13 ngày 20/10/2017
 
 
	CV số 340 ngày 27/10/2017 TAND tỉnh  

	3
	22/DSPT TAND tỉnh Hà Tĩnh
	 Ngày 14/11/2017
	105
	  Ngày  11/01/2018
	Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm rõ khoản nợ gốc, lãi, án phí đối  với bà Nguyễn Thị Thanh Bình.
	 
	112,843
	Cv số 144 ngày 06/2/2018
 
 
	Công văn số 45 ngày 27/4/2018 của TAND tỉnh  

	4
	09/QĐST-DS TAND huyện Nghi Xuân
	Ngày
 11/5/2018
	233
	5/22/2018
	Đề nghị TAND huyện Nghi Xuân giải thích rõ việc tuyên lãi suất chậm THA mà ông Thể phải chịu là khoản tiền án phí. 
	 
	1,000
	CV số 237 
ngày 08/6/2018
 
 
	Cv 61
11/6/2018 TAND huyện Nghi Xuân
 



